	   TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  13 /HD-UBKT
	Bến Tre, ngày  03  tháng 3 năm 2016


HƯỚNG DẪN
Về việc chấm điểm, phân loại Ủy ban kiểm tra 
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 
__________
           
Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
Căn cứ Chương trình số 03/CTr-LĐLĐ ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ khóa XI của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn.
Để có cơ sở đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre hướng dẫn thực hiện việc tự chấm điểm, phân loại như sau:

I/. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Mục đích, yêu cầu.
- Phân loại UBKT nhằm đánh giá thực chất tình hình tổ chức, hoạt động của UBKT công đoàn. Thông qua việc phân loại, giúp UBKT công đoàn rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình xây dựng tổ chức và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

- Hàng năm, UBKT công đoàn tự đánh giá phân loại vào cuối năm, đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan. Trường hợp cần thiết, UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp kiểm tra xem xét, thẩm định việc phân loại của UBKT công đoàn cấp dưới.

2. Phạm vi, đối tượng chấm điểm phân loại.

- Phạm vi áp dụng của hướng dẫn này là UBKT của công đoàn.
- Đối tượng phân loại là UBKT công đoàn cấp trên cơ sở. Đối với CĐCS, nghiệp đoàn, CĐCS thành viên do UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn.
II/. TIÊU CHUẨN, THANG ĐIỂM, CÁCH CHO ĐIỂM TỪNG TIÊU CHUẨN:
	 TT
	Nội dung tiêu chuẩn
	Điểm chuẩn
	Yêu cầu chứng minh

	I
	Tiêu chuẩn 1: Về tổ chức hoạt động của Ủy ban kiểm tra
	20 điểm
	 

	1
	Xây dựng kịp thời và triển khai thực hiện quy chế hoạt động UBKT, chương trình công tác hàng năm; chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra cấp dưới.
	4 điểm
- Có xây dựng quy chế, nội dung thể hiện đầy đủ: 1đ;
- Có xây dựng chương trình công tác kiểm tra hàng năm: 1đ;
- Có triển khai và thực hiện tốt theo quy chế, chương trình công tác kiểm tra năm: 1đ;

- Có chỉ đạo, UBKT cấp dưới hoạt động hiệu quả: 1đ
	Văn bản

	2
	Thực hiện chế độ sinh hoạt UBKT đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn; tham dự đầy đủ các cuộc họp do ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên triệu tập.
	6 điểm
- Thực hiện tốt sinh hoạt định kỳ theo quy định: 4đ; nếu thiếu 01 kỳ họp -1đ.
- Dự đầy đủ các kỳ họp do UBKT triệu tập: 2đ; nếu vắng không được đồng ý 01 kỳ họp: -1đ.
	Biên bản hội họp

	3
	Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời với BCH công đoàn cùng cấp.
	3 điểm
- Thực hiện đầy  đủ, kịp thời: 3đ; nếu:
+ Đạt từ 50% trở lên : 2đ;
+ Đạt dưới 50%: 1đ.
	Văn bản báo cáo

	4
	Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời với UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh.
	3 điểm

- Thực hiện đầy  đủ, kịp thời: 3đ; nếu:

+ Đầy đủ nhưng không kịp thời:-1đ;
+ Không đầy đủ: -1đ/báo cáo.
	Văn bản báo cáo

	5
	Phối hợp tổ chức có chất lượng việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cùng cấp và cấp dưới.

	4 điểm

- Đạt 95-100% cán bộ kiểm tra được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; 4đ;
- Đạt từ 80-94%: 3đ;
- Đạt từ 65-79%: 2đ;

- Đạt từ 50-64%: 1đ.
	Số liệu thống kê cụ thể

	II
	Tiêu chuẩn 2: Giúp Ban chấp hành, BTV thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
	20 điểm
	

	1
	Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn cùng cấp và cấp dưới, kế hoạch giám sát việc chấp hành Điều lệ và Quy chế của BCH công đoàn cùng cấp.
	3 điểm
- Có xây dựng và triển khai KH kiểm tra: 1.5đ;
 - Có xây dựng và triển khai KH giám sát: 1.5đ;

	Văn bản

	2
	Có thực hiện việc kiểm tra và giám sát.

Trong đó: 
	6 điểm
	

	2.1
	Có thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn cùng cấp (1 nhiệm kỳ ít nhất 1 lần)
	3 điểm

- Thực hiện  đúng quy trình (có CTr, KH, TB, QĐ, BB, KL, BC): 3đ; nếu:

+ Không đảm bảo chất lượng: -1đ

+ Thiếu 01 quy trình -1đ.
	Hồ sơ 

	2.1
	Có thực hiện hoạt động giám sát việc chấp hành Điều lệ và Quy chế của BCH công đoàn cùng cấp.
	3 điểm

- Có phân công trách nhiệm các UV UBKT để giám sát toàn diện hoặc từng chuyên đề: 1.5đ;

- Có báo cáo kết quả giám sát cho tập thể UBKT tại hội nghị UBKT hằng năm: 1.5đ;
	Hồ sơ 

	3
	Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với CĐCS đảm bảo chất lượng (kiểm tra ít nhất 10% công đoàn cơ sở trực thuộc)
	7 điểm
- Thực hiện đạt chỉ tiêu: 3đ  

+ Không đạt chỉ tiêu: trừ 1 điểm.

- Thực hiện đúng quy trình (có CTr, KH, TB, QĐ, BB, KL, BC): 4đ; nếu:
+ Không đảm bảo chất lượng: -1đ

+ Thiếu 01 quy trình -1đ.
	Hồ sơ kiểm tra

	4
	Theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra và quản lý, lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ theo quy định.
	4 điểm
- Có theo dõi, giám sát kết luận kiểm tra: 2đ.
+ Thực hiện chưa tốt: -1đ
- Có quản lý, lưu giữ hồ sơ tốt: 2đ.
+ Thực hiện chưa tốt: -1đ
	Hồ sơ

	III
	Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra tổ chức, cán bộ, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn
	10 điểm
	

	1
	Chủ động tìm hiểu, phát hiện dấu hiệu vi phạm Điều lệ, NQ, chỉ thị và các quy định của công đoàn.

	2 điểm

- Chủ động nắm thông tin qua nhiều hình thức, kịp thời xử lý: 2đ;
- Có thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu: 1đ.
	Số liệu

	2
	Thực hiện kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, NQ, chỉ thị và các quy định của công đoàn cùng cấp.
	3 điểm
 - Thực hiện KT  kịp thời, đúng quy trình đạt hiệu quả: 3đ; nếu:
 + Giải quyết không kịp thời, còn tồn đọng: -2đ;

 +Thực hiện không đúng quy trình: -1đ.
	Hồ sơ kiểm tra

	3
	Thực hiện kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, NQ, chỉ thị và các quy định của công đoàn cấp dưới.

	3 điểm

- Thực hiện KT  kịp thời, đúng quy trình đạt hiệu quả: 3đ; nếu:

 + Giải quyết không kịp thời, còn tồn đọng: -2đ;

 +Thực hiện không đúng quy trình: -1đ
	Hồ sơ

kiểm tra

	4
	Theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra và quản lý, lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định.
	2 điểm

- Có theo dõi, giám sát kết luận kiểm tra: 1đ.

+ Thực hiện chưa tốt: -0.5đ
- Có quản lý, lưu giữ hồ sơ tốt: 1đ.

+ Thực hiện chưa tốt: -0.5đ
	Hồ sơ

	IV
	Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn
	30 điểm
	

	1
	Thực hiện kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp ít nhất một lần/năm đảm bảo chất lượng.
	7 điểm
 - Thực hiện đúng quy trình (có CTr, KH, TB, QĐ, BB, KL, BC):7đ; nếu có thực hiện, nhưng:
+ Không đảm bảo chất lượng: -1đ
+ Thiếu 01 quy trình -1đ.
	Hồ sơ

kiểm tra

	2
	Thực hiện tốt kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản CĐCS đảm bảo chất lượng (kiểm tra ít nhất 15% đơn vị)
	8 điểm
 - Thực hiện đạt chỉ tiêu: 3đ  

+ Không đạt chỉ tiêu: trừ 1 điểm.

- Thực hiện đúng quy trình (có CTr, KH, TB, QĐ, BB, KL, BC): 5đ; nếu:
+ Không đảm bảo chất lượng: -1đ
+ Thiếu 01 quy trình -1đ.
	Hồ sơ

kiểm tra

	3
	Kiểm tra, giám sát việc lập dự toán, quyết toán ngân sách Công đoàn hàng năm của đơn vị (chú ý tổng hợp dự toán, quyết toán của công đoàn cấp dưới).
	4 điểm

- Thực hiện đạt yêu cầu: 4đ;
- Chậm còn để nhắc nhở: 2đ;
- Đến thời điểm KT chưa hoàn tất hồ sơ: 0đ
	Hồ sơ

kiểm tra

	4
	Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt công đoàn cùng cấp (ít nhất 2 lần/năm) (có biên bản kiểm quỹ tiền mặt).

	3 điểm

- Thực hiện đạt chỉ tiêu: 1.5đ

- Thực hiện đúng quy trình, hồ sơ đầy đủ: 1.5đ;

Nếu:

+ Thiếu chỉ tiêu: -1đ/ lần KT;

+ Hồ sơ không đạt: -1đ/HS.
	Hồ sơ

kiểm tra

	5
	Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt công đoàn cấp dưới (ít nhất 10% các CĐCS trực thuộc). 
	3 điểm

- Thực hiện đạt chỉ tiêu: 1.5đ

- Thực hiện đúng quy trình, hồ sơ đầy đủ: 1.5đ;

Nếu:

+ Thiếu chỉ tiêu: -1đ/ lần KT;

+ Hồ sơ không đạt: -1đ/HS.
	Hồ sơ

kiểm tra

	6
	Theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; quản lý và lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản theo quy định.
	5 điểm

- Có theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra: 3đ
+ Thực hiện chưa tốt: -1đ
- Có quản lý, lưu giữ hồ sơ tốt: 2đ.
+ Thực hiện chưa tốt: -1đ
	Hồ sơ

	V
	Tiêu chuẩn 5: Giúp BCH, BTV tham gia, giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVC-LĐ
	20 điểm
	

	1
	Xây dựng được nội quy tiếp và thực hiện việc tiếp đoàn viên, NLĐ.
	2 điểm

- Có xây dựng nội quy và thực hiện tốt: 2đ;

-Không xây dựng nội quy: 0đ. 
	Văn bản, lịch tiếp

	2
	Giải quyết kịp thời 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công đoàn
	7 điểm

- Thực hiện tốt: 7đ;  nếu:

+ Giải quyết không kịp thời: -4đ;

+ Không đúng trình tự: -3đ
	Hồ sơ giải quyết KNTC

	3
	Tham gia giải quyết ít nhất 70% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan nhà nước và tổ chức khác liên quan đến quyền lợi của đoàn viên và người lao động.
	7 điểm

- Thực hiện tốt 7đ; nếu: 
+ Còn 1 đơn thư tồn đọng kéo dài quá thời hạn: -2đ.
+ Chuyển đơn không có văn bản tham gia giải quyết 01 đơn: -1đ
	Hồ sơ giải quyết KNTC
(có văn bản nêu rõ quan điểm giải quyết)

	4
	Đôn đốc, hướng dẫn UBKT CĐ cấp dưới kịp thời công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quản lý và lưu giữ hồ sơ KNTC của đơn vị theo quy định.
	4 điểm

- Thực hiện tốt 4đ; nếu:

+ nế  + CS còn đơn thư KNTC tồn đọng -2đ.

 + Chưa lưu trữ tốt hồ sơ -2đ.
	Hồ sơ lưu trữ

	 
	Tổng cộng
	100 điểm
	 


          
III/. PHÂN LOẠI VÀ KHEN THƯỞNG:
1. Phân loại:

Trên cơ sở tổng số điểm đạt được của các tiêu chuẩn, tập thể UBKT tự xếp loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu.

                   + Xuất sắc: 
96 điểm trở lên.
                   + Tốt: 
90 đến 95 điểm.
                   + Khá: 
70 đến 89 điểm.
                   + Trung bình: 
50 đến 69 điểm.
                   + Yếu:                dưới 50 điểm.
         2. Thời gian làm căn cứ chấm điểm, phân loại: 
- Thời gian làm căn cứ chấm điểm, phân loại là từ ngày 16/11 năm trước đến ngày 15/11 năm sau. 
 - UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở tự chấm điểm phân loại và gửi về UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh cùng thời gian với báo cáo tổng kết hoạt động Ủy ban kiểm tra hàng năm. 
- Đối với UBKT Công đoàn Giáo dục huyện, thành phố gởi báo cáo về UBKT LĐLĐ huyện, thành phố tổng hợp.

3. Khen thưởng:

Căn cứ kết quả chấm điểm, phân loại, UBKT công đoàn cấp trên xem xét, đề nghị khen thưởng những đơn vị và cá nhân tiêu biểu xuất sắc theo quy định.
          Trên đây là hướng dẫn nội dung chấm điểm, phân loại UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 11/HD-UBKT ngày 05/9/2014 của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn chấm điểm phân loại ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đề nghị UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ thực hiện.

 
Nơi nhận: 
TM. ỦY BAN KIỂM TRA
- UBKT TLĐ (b/c); 
CHỦ NHIỆM
- BTV LĐLĐ tỉnh (b/c);                                                                             (Đã ký)
- UV UBKT LĐLĐ tỉnh; 

- UBKT LĐLĐ huyện, tp; 
CĐN, CĐVC, CĐ các KCN; 
- UBKT CĐGD huyện, tp; 
Nguyễn Hoàng Thắng
- Lưu.                                                                                        
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